
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1994

1216055

Địa chất học

Hoàng Hồng Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 1  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 2  60.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 3  52.5

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19HOH1  690,000 4  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,105,000  3,105,000 9.5  202.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,105,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1994

1316048

Địa chất học

Đoàn Tiến Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Anh văn 4  3.0  0 MiễnNNA104/BLM  0 2  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1995

1316055

Địa chất học

Trần Văn Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1989

1316063

Địa chất học

Nguyễn Anh Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH2  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1994

1316072

Địa chất học

Lê Công Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C3_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1995

1316123

Địa chất học

Thi Thị Huỳnh Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT5  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/1995

1316138

Địa chất học

Trần Ngô Duy Lương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18C7_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1995

1316272

Địa chất học

Nguyễn Hoàng Thông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 1  60.0

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 2  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 3  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,185,000  2,185,000 7.0  142.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,185,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1995

1316308

Địa chất học

Nguyễn Đăng Trình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19C6_2  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1994

1316355

Địa chất học

Trần Thạch Đoàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT5  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/09/1996

1416004

Địa chất học

Phạm Thị Kim Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/1996

1416020

Địa chất học

Diệp Hoàng Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000 HLGEO10019/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1996

1416026

Địa chất học

Lê Tuấn Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 11  37.5

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 12  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 13  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,165,000  8,165,000 26.0  532.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,165,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1995

1416045

Địa chất học

Cao Hoàng Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 2  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 3  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 4  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 5  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 7  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 8  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 10  52.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 11  45.0

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 12  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 13  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,855,000  8,855,000 29.0  577.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,855,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/1996

1416048

Địa chất học

Nguyễn Duy Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.5  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1995

1416057

Địa chất học

Nguyễn Văn Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH1  920,000 1  60.0

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 2  37.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 3  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 4  37.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 5  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 6  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 7  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 8  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 9  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 10  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 11  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 12  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 13  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 14  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,200,000  9,200,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 9,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/1996

1416066

Địa chất học

Dương Quốc Hùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH3  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1996

1416070

Địa chất học

Vũ Ngọc Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18C7_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/1996

1416089

Địa chất học

Đặng Thị Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/11/1996

1416116

Địa chất học

Huỳnh Thanh Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1996

1416122

Địa chất học

Hoàng Văn Pháp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_2  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1996

1416130

Địa chất học

Huỳnh Văn Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/11/1996

1416142

Địa chất học

Phạm Nhật Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH2C  690,000 1  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH3  920,000 2  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19HOH1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 8.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/1996

1416155

Địa chất học

Nguyễn Văn Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa vô cơ 1  4.0  1,150,000CHE10009/18HOH1  1,150,000 1  75.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000 HLGEO10019/1  460,000 5  30.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH1  690,000 6  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV2  690,000 7  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KVL1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,980,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1996

1416156

Địa chất học

Phạm Minh Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/04/1996

1416168

Địa chất học

Ngô Ngọc Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/05/1996

1416175

Địa chất học

Nguyễn Tấn Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 11  37.5

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 12  37.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 13  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KTH1  690,000 14  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,970,000  8,970,000 29.5  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,970,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/03/1996

1416177

Địa chất học

Hồ Tấn Thạch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1996

1416184

Địa chất học

Trần Văn Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 1  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  575,000  575,000 2.0  37.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 575,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1996

1416200

Địa chất học

Nguyễn Anh Trạng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/01/1996

1416209

Địa chất học

Phạm Lê Nhã Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  690,000 HLPHY00002/18CTT2  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/1996

1416212

Địa chất học

Lê Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C2_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1996

1416214

Địa chất học

Nguyễn Đình Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/12/1996

1416271

Địa chất học

Nguyễn Phương Hoài Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 11  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 12  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,935,000  7,935,000 25.0  517.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,935,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/07/1996

1416278

Địa chất học

Nguyễn Linh Đan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1995

1416281

Địa chất học

Nguyễn Ngọc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000 HLDCH121/1  2,300,000 1  150.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 5.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/08/1996

1416285

Địa chất học

Nguyễn Công Định

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH2  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/1996

1416300

Địa chất học

Nguyễn Quang Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/07/1996

1416368

Địa chất học

Nguyễn Thị Bạch Lựu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.5  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/10/1996

1416375

Địa chất học

Lê Nguyễn Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,600,000DCH120/1  4,600,000 1  300.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 3  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 14.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/06/1995

1416380

Địa chất học

Trần Văn Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 1  60.0

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 2  37.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 3  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 4  37.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 5  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 6  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 7  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 8  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 9  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 10  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 11  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 12  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 13  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 14  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,200,000  9,200,000 30.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 9,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1996

1416422

Địa chất học

Nguyễn Đình Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S4_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1996

1416453

Địa chất học

Hồ Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19HOH2  690,000 2  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 8.5  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/05/1996

1416491

Địa chất học

Phạm Quốc Toàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 2  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 3  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 4  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 5  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 6  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 7  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 8  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 9  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 10  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 11  52.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 12  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 13  37.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 14  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,315,000  9,315,000 29.5  607.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 9,315,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/1996

1416522

Địa chất học

Trần Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  690,000  690,000 2.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/1996

1416536

Địa chất học

Nguyễn Tự Thân Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19S6_3  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1993

1516002

Địa chất học

Nguyễn Văn Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1997

1516005

Địa chất học

Lê Bình An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000 HLDCH194/K15  1,150,000 1  75.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 2  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,840,000  1,840,000 6.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/07/1997

1516011

Địa chất học

Nguyễn Thị Bé Chăm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 3  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 4  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19SHH1  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 12.5  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1997

1516020

Địa chất học

Nguyễn Phương Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất nâng cao  2.0  460,000 HLDCH193/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1997

1516021

Địa chất học

Huỳnh Bảo Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.5  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1997

1516022

Địa chất học

Huỳnh Hải Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH3  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 2  60.0

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 3  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 4  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 5  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 16.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,750,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1997

1516030

Địa chất học

Nguyễn Hồng Dược

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 10  37.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 11  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 12  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,165,000  8,165,000 27.0  532.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,165,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/1997

1516034

Địa chất học

Dư Nguyễn Cát Đằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 3  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19SHH1  690,000 4  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 11.5  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/1997

1516039

Địa chất học

Ngô Thị Cẩm Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 2.5  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1997

1516040

Địa chất học

Nguyễn Duy Gia

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1997

1516041

Địa chất học

Võ Văn Giàu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1997

1516042

Địa chất học

Nguyễn Hồng Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000 HLGEO10014/1  575,000 4  37.5

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 5  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 6  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 19.5  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/12/1997

1516045

Địa chất học

Nguyễn Văn Hào

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/04/1996

1516052

Địa chất học

Lê Đỗ Ngọc Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1997

1516058

Địa chất học

Võ Thị Kim Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/06/1997

1516061

Địa chất học

Nguyễn Hoàng Kha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18S5_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 2  60.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 3  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 4  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/19CMT1  690,000 5  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KVL1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,600,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/06/1997

1516066

Địa chất học

Trần Duy Liêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,300,000  2,300,000 8.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/01/1997

1516072

Địa chất học

Nguyễn Thị Mai Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 1  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 2  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 3  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1997

1516077

Địa chất học

Nguyễn Huy Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  920,000 HLBAA00011/19C6_1  920,000 1  60.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 2  60.0

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000 HLGEO10019/1  460,000 3  30.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 4  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 5  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 12.5  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,910,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/12/1995

1516078

Địa chất học

Chu Xuân Quỳnh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 23.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1995

1516080

Địa chất học

Huỳnh Ngọc Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 2  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 3  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 4  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 13.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,830,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1997

1516082

Địa chất học

Nguyễn Hữu Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,600,000DCH120/1  4,600,000 1  300.0

Công nghệ khoáng  2.0  575,000 HLGEO10104/1  575,000 2  37.5

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 3  37.5

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KVL2  690,000 4  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 17.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1997

1516091

Địa chất học

Nguyễn Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất nâng cao  2.0  460,000 HLDCH193/1  460,000 1  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  460,000  460,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1997

1516097

Địa chất học

Phạm Thanh Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,600,000DCH120/1  4,600,000 1  300.0

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 2  37.5

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18VLH1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 15.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1997

1516119

Địa chất học

Trần Tiến Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 10  37.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 11  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 12  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,165,000  8,165,000 27.0  532.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,165,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/08/1997

1516128

Địa chất học

Trần Thị Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/04/1997

1516152

Địa chất học

Nguyễn Thị Tú Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 11  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 12  37.5

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 13  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,625,000  8,625,000 27.5  562.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,625,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1997

1516161

Địa chất học

Thiều Nguyễn Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  920,000 HLCHE00001/19HOH3  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 2  60.0

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 3  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 4  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 5  75.0

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 6  37.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,325,000  6,325,000 18.0  412.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,325,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1997

1516169

Địa chất học

Trịnh Thị Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Đồ án tốt nghiệp  5.0  2,300,000DCH121/1  2,300,000 2  150.0

Địa chất nâng cao  2.0  460,000DCH193/1  460,000 3  30.0

Tin học chuyên ngành  3.0  1,150,000DCH194/K15  1,150,000 4  75.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 13.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,830,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1996

1516172

Địa chất học

Đồng Công Hữu Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1997

1516177

Địa chất học

Biện Phan Hồng Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/1998

1616003

Địa chất học

Nguyễn Thị Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 20.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/04/1998

1616008

Địa chất học

Đỗ Duy Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 2  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 3  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 4  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 5  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 7  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 8  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 10  52.5

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KTH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 25.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1998

1616012

Địa chất học

Huỳnh Quốc Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18SHH2  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000 HLMTH00001/19CSH1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,530,000  2,530,000 9.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1995

1616020

Địa chất học

Đặng Thị Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000 HLGEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 3  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,990,000  2,990,000 9.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/1998

1616022

Địa chất học

Lê Xuân Định

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1998

1616027

Địa chất học

Đặng Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1616030

Địa chất học

Huỳnh Thị Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/01/1998

1616033

Địa chất học

Nguyễn Thị Thúy Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/1998

1616035

Địa chất học

Nguyễn Ngọc Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1998

1616040

Địa chất học

Huỳnh Ngọc Hiệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1998

1616046

Địa chất học

Đỗ Minh Thiên Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 1  60.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 4  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18KVL2  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,140,000  4,140,000 13.5  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,140,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1998

1616047

Địa chất học

Lý Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1998

1616051

Địa chất học

Nguyễn Hồ Hồng Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/1998

1616060

Địa chất học

Nguyễn Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1998

1616063

Địa chất học

Vũ Hồng Phước Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1997

1616064

Địa chất học

Lê Công Lưu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 2  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 3  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 4  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 5  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 6  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 7  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 8  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 9  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 10  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 11  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 22.5  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,130,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1998

1616066

Địa chất học

Ngô Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1616068

Địa chất học

Lê Hoàng Lê Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH3  690,000 1  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18KMT1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT5  690,000 5  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,680,000  3,680,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,680,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1998

1616075

Địa chất học

Trần Thị Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 20.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/1998

1616076

Địa chất học

Dương Hồng Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 2  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 3  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 4  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 5  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 6  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 7  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 8  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 9  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 10  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 11  52.5

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT1C  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 23.5  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,590,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1998

1616077

Địa chất học

Nguyễn Thị Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1998

1616082

Địa chất học

Bùi Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/1997

1616085

Địa chất học

Võ Nguyễn Thánh Nhựt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1998

1616087

Địa chất học

Phan Thanh Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000 HLGEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18DCH1A  460,000 4  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,450,000  3,450,000 10.5  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1998

1616089

Địa chất học

Nguyễn Trí Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1998

1616093

Địa chất học

Nguyễn Thảo Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 20.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1997

1616094

Địa chất học

Dư Thiên Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 3  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 4  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,220,000  3,220,000 10.5  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,220,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1998

1616095

Địa chất học

Tăng Y Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1998

1616103

Địa chất học

Nguyễn Đại Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 2  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 3  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 4  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 5  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 7  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 8  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 22.5  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1998

1616106

Địa chất học

Phạm Ngọc Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 2  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 3  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 4  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 5  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 6  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 7  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 8  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 9  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 10  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 11  52.5

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT1A  460,000 12  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 23.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,590,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1998

1616110

Địa chất học

Nguyễn Thanh Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/1998

1616111

Địa chất học

Lê Ngọc Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/1998

1616112

Địa chất học

Lê Xuân Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 1  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  920,000  920,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1998

1616113

Địa chất học

Nguyễn Trung Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/10/1997

1616114

Địa chất học

Nguyễn Thị Thu Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1998

1616118

Địa chất học

Lê Thị Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,840,000  1,840,000 6.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/1996

1616123

Địa chất học

Đặng Văn Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 20.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1616131

Địa chất học

Ngô Nguyên Toàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/1998

1616133

Địa chất học

Đào Thị Phương Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH1  920,000 1  60.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 2  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 3  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,530,000  2,530,000 8.5  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,530,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1998

1616136

Địa chất học

Phan Diễm Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/1998

1616152

Địa chất học

Lê Hoàng Vĩ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1998

1616155

Địa chất học

Trương Anh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 2  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 3  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 4  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 5  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 7  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 8  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 10  52.5

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18DTV2  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,705,000  7,705,000 25.5  502.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,705,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1997

1616157

Địa chất học

Lê Hồng Thảo Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa hóa dầu khí  2.0  575,000GEO10301/1  575,000 1  37.5

Giải đoán địa chất tài liệu địa chấn  2.0  690,000GEO10302/1  690,000 2  45.0

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan  2.0  690,000GEO10303/1  690,000 3  45.0

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu 

khí

 2.0  690,000GEO10304/1  690,000 4  45.0

Địa chất thủy văn các mỏ dầu khí  2.0  690,000GEO10305/1  690,000 5  45.0

Địa chất khai thác dầu khí  2.0  690,000GEO10306/1  690,000 6  45.0

Phân tích bồn trầm tích dầu khí  2.0  575,000GEO10307/1  575,000 7  37.5

Công nghệ mỏ dầu khí  2.0  575,000GEO10308/1  575,000 8  37.5

Địa chất dầu khí khu vực  2.0  460,000GEO10309/1  460,000 9  30.0

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10310/DK  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,440,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1998

1616158

Địa chất học

Hồ Thị Hồng Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 1  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 2  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 3  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 4  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 5  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 7  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 8  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1997

1616159

Địa chất học

H' Liam Ayŭn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 1  60.0

Địa chất biển  2.5  207,00070%GEO10601/1  690,000 2  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  207,00070%GEO10602/1  690,000 3  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  138,00070%GEO10603/1  460,000 4  30.0

Hải dương học  2.0  172,50070%GEO10604/1  575,000 5  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  207,00070%GEO10605/1  690,000 6  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  172,50070%GEO10606/1  575,000 7  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  172,50070%GEO10607/1  575,000 8  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  172,50070%GEO10608/1  575,000 9  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  172,50070%GEO10609/1  575,000 10  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  241,50070%GEO10610/B  805,000 11  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  2,783,000 22.5  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,783,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1998

1616161

Địa chất học

Võ Hoàng Nhật Hoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1998

1616162

Địa chất học

Trần Minh Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp điều tra địa chất công trình  2.0  575,000GEO10401/1  575,000 1  37.5

Các phương pháp xử lý nền  1.5  345,000GEO10402/1  345,000 2  22.5

Thổ chất học  2.0  575,000GEO10403/1  575,000 3  37.5

Cơ học đất  2.0  575,000GEO10404/1  575,000 4  37.5

Địa chất công trình động lực  2.0  460,000GEO10405/1  460,000 5  30.0

Động lực nước dưới đất và ứng dụng  3.0  920,000GEO10406/1  920,000 6  60.0

Phương pháp điều tra địa chất thủy văn  2.0  575,000GEO10407/1  575,000 7  37.5

Phương pháp xử lý nước  1.5  345,000GEO10408/1  345,000 8  22.5

Thủy địa hóa  2.0  575,000GEO10409/1  575,000 9  150,000 37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10410/CTTV  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,750,000  5,750,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 150,000

 5,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1998

1616163

Địa chất học

Tống Quốc Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 1  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 2  60.0

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 3  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 4  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 5  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 6  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 7  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 8  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 9  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 10  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 11  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 12  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,820,000  7,820,000 24.5  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,820,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1998

1616168

Địa chất học

Trần Thị Nhật Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 1  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 2  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 3  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 4  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 5  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 6  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 7  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 8  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 9  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 20.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1998

1616169

Địa chất học

Nguyễn Mỹ Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Phương pháp chẩn đoán, tìm kiếm và 

thăm dò khoáng sản rắn

 3.0  920,000GEO10101/1  920,000 2  60.0

Địa chất các mỏ khoáng kim loại  2.0  575,000GEO10102/1  575,000 3  37.5

Phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng 

sản

 2.0  575,000GEO10103/1  575,000 4  37.5

Công nghệ khoáng  2.0  575,000GEO10104/1  575,000 5  37.5

Kiến trúc trường quặng và mỏ khóang  2.0  575,000GEO10105/1  575,000 6  37.5

Tài nguyên khóang sản Việt Nam  2.0  575,000GEO10106/1  575,000 7  37.5

Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 

quặng

 3.0  920,000GEO10107/1  920,000 8  60.0

Địa chất các mỏ khoáng không kim loại  2.0  575,000GEO10108/1  575,000 9  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10109/KS  805,000 10  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 23.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1998

1616170

Địa chất học

Nguyễn Thị Thảo Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19CSH1  690,000 1  45.0

Địa chất biển  2.5  690,000GEO10601/1  690,000 2  45.0

Môi trường trầm tích biển  2.0  690,000GEO10602/1  690,000 3  45.0

Địa hoá môi trường biển  1.5  460,000GEO10603/1  460,000 4  30.0

Hải dương học  2.0  575,000GEO10604/1  575,000 5  37.5

Các phương pháp địa vật lý biển  2.0  690,000GEO10605/1  690,000 6  45.0

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo  2.0  575,000GEO10606/1  575,000 7  37.5

Tài nguyên khoáng sản biển  2.0  575,000GEO10607/1  575,000 8  37.5

Địa chất môi trường biển và tai biến địa 

chất đới ven bờ

 2.0  575,000GEO10608/1  575,000 9  37.5

Quản lý tổng hợp đới ven bờ  2.0  575,000GEO10609/1  575,000 10  37.5

Tin học chuyên ngành  2.0  805,000GEO10610/B  805,000 11  52.5

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,900,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/02/1998

1616177

Địa chất học

Hoàng Ngọc Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000 HLCHE00081/18KVL1A  920,000 1  200,000 60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000 HLGEO00001/19DCH1  1,150,000 2  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 3  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000 HLGEO10006/1  1,150,000 5  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000 HLGEO10007/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000 HLGEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000 HLGEO10023/1  920,000 8  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18TTH  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,820,000  7,820,000 23.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 8,020,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1997

1716004

Địa chất học

Hồ Văn Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 1  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 2  37.5

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 3  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 4  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 5  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,565,000  3,565,000 10.5  232.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,565,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1999

1716005

Địa chất học

Huỳnh Mỹ Mai Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,095,000  6,095,000 19.0  397.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,095,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1998

1716006

Địa chất học

Kiều Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  0100%GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  0100%GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  0100%GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  0100%GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  0100%GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  0100%GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  0100%GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  690,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 690,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1998

1716007

Địa chất học

Kiều Ngọc Vũ Khiêu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  0100%GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  0100%GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  0100%GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  0100%GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  0100%GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  0100%GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  0100%GEO10023/1  920,000 8  60.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4B  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,325,000  1,150,000 19.0  412.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1999

1716010

Địa chất học

Ngô Nhất Duy Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000 HLBAA00004/17HOH1  690,000 1  45.0

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19C5_2  920,000 2  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 22.0  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/06/1999

1716011

Địa chất học

Phan Kỳ Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4B  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,325,000  6,325,000 19.0  412.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,325,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1999

1716013

Địa chất học

Trần Huy Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,165,000  8,165,000 27.0  532.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,165,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1998

1716018

Địa chất học

Hoàng Kim Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/1999

1716020

Địa chất học

Huỳnh Tấn Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/07/1996

1716021

Địa chất học

Lạc Thành Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4B  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,245,000  7,245,000 22.0  472.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,245,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/1995

1716022

Địa chất học

Trần Đỗ Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1999

1716023

Địa chất học

Nguyễn Trần Tài Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 24.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/11/1999

1716026

Địa chất học

Nguyễn Trường Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1B  690,000 1  45.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000 HLGEO00001/19DCH1  1,150,000 2  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 4  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 5  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 6  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 7  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 8  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 9  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 10  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,395,000  8,395,000 26.0  547.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,395,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1998

1716027

Địa chất học

Lê Thị Hồng Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18C2_2  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 4  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 5  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 6  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 7  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 8  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 9  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 10  60.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4A  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,165,000  8,165,000 25.0  532.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 8,165,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1999

1716028

Địa chất học

Huỳnh Thanh Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 24.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1996

1716030

Địa chất học

Hoàng Nhật Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1997

1716032

Địa chất học

Lê Phi Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1999

1716033

Địa chất học

Hạp Tiến Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1999

1716035

Địa chất học

Lê Văn Hùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 21.0  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1999

1716037

Địa chất học

Hồ Thị Khánh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1999

1716039

Địa chất học

Nguyễn Đoàn Văn Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 9  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18VLH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 25.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/03/1997

1716043

Địa chất học

Nguyễn Cao Kỳ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000 HLBAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 21.0  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1999

1716044

Địa chất học

Lang Trung Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  345,00070%GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  207,00070%GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  172,50070%GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  138,00070%GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  207,00070%GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  207,00070%GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  276,00070%GEO10023/1  920,000 8  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 9  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4A  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  3,392,500 22.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,392,500Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1999

1716049

Địa chất học

Vũ Hoàng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  690,000 HLBAA00004/17HOH2  690,000 1  45.0

Anh văn 1  3.0  920,000 HLBAA00011/19S5_1  920,000 2  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  1,610,000  1,610,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,610,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/12/1997

1716051

Địa chất học

Lê Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT2  690,000 9  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4B  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 22.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/07/1999

1716052

Địa chất học

Lê Ánh Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1716053

Địa chất học

Lữ Gia Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19SHH2B  690,000 1  45.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,245,000  7,245,000 23.0  472.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,245,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1716057

Địa chất học

Nguyễn Văn Năm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/02/1998

1716059

Địa chất học

Trần Kim Hải Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 24.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1999

1716060

Địa chất học

Trần Phương Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18C2_2  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT2  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,475,000  7,475,000 24.0  487.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,475,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1999

1716062

Địa chất học

Nguyễn Quang Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1999

1716064

Địa chất học

Lê Thị Hoài Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/1999

1716066

Địa chất học

Trần Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1999

1716068

Địa chất học

Nguyễn Quang Nhựt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 4  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 5  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 6  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 7  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 8  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 9  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,705,000  7,705,000 24.0  502.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,705,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1999

1716072

Địa chất học

Phạm Trung Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/18C2_2  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT2  690,000 10  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4B  460,000 11  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,935,000  7,935,000 25.0  517.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,935,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/1999

1716074

Địa chất học

Phạm Thị Mỹ Quyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 4  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 5  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 6  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 7  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 8  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 9  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,705,000  7,705,000 24.0  502.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,705,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1998

1716075

Địa chất học

Đặng Văn Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 4  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 5  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 6  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 7  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 8  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 9  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 10  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,705,000  7,705,000 24.0  502.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,705,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/07/1999

1716077

Địa chất học

Võ Ngọc Sinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S7_1  920,000 1  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 21.0  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1998

1716078

Địa chất học

Lương Quốc Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000 HLCSC00003/S7A  1,150,000 1  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 21.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1999

1716081

Địa chất học

Đoàn Văn Thạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 1  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 18.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/07/1999

1716082

Địa chất học

Nguyễn Chí Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/02/1999

1716083

Địa chất học

Trần Kim Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 9  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4A  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,245,000  7,245,000 23.0  472.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,245,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/1999

1716085

Địa chất học

Hồ Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S7_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 22.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1999

1716086

Địa chất học

Nguyễn Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/07/1999

1716087

Địa chất học

Phạm Võ Diểm Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18KVL1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,865,000  5,865,000 19.0  382.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,865,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1999

1716088

Địa chất học

Nguyễn Thị Thủy Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 8  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KVL1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,555,000  6,555,000 22.0  427.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,555,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/10/1998

1716090

Địa chất học

Nguyễn Quỳnh Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000 HLBAA00012/19C6_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 2  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,015,000  7,015,000 22.0  457.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,015,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1999

1716092

Địa chất học

Trịnh Hữu Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 1  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 2  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 3  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 4  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 5  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 6  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 7  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,175,000  5,175,000 16.0  337.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,175,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/1999

1716094

Địa chất học

Huỳnh Thị Cẩm Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C5_1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 9  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000 HLMTH00085/18CTT4A  460,000 10  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,245,000  7,245,000 23.0  472.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,245,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/1999

1716095

Địa chất học

Lê Đình Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 1  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 2  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 3  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 4  60.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  2,645,000  2,645,000 8.5  172.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,645,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/03/1999

1716096

Địa chất học

Đào Ngọc Nhất Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000 HLCHE00003/18HL1  920,000 1  60.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 2  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 3  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 4  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 5  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 6  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 7  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 8  60.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,785,000  6,785,000 22.0  442.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,785,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1999

1716101

Địa chất học

Dương Tuấn Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1B  690,000 1  45.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000 HLGEO10002/18DCH1  690,000 2  45.0

Thạch học magma và biến chất  3.5  1,150,000GEO10006/1  1,150,000 3  75.0

Thạch học đá trầm tích  2.0  690,000GEO10007/1  690,000 4  45.0

Địa chất công trình đại cương  2.0  575,000GEO10014/1  575,000 5  37.5

Kiến tạo cơ sở  2.0  460,000GEO10019/1  460,000 6  30.0

Khoáng sản đại cương  2.0  690,000GEO10020/1  690,000 7  45.0

Đo vẽ bản đồ địa chất  2.0  690,000GEO10022/1  690,000 8  45.0

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng  2.5  920,000GEO10023/1  920,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000 HLMTH00040/18CTT4  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,245,000  7,245,000 23.0  472.5

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,245,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/2000

18160006

Địa chất học

Trần Minh Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000 HLBAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000 HLPHY00001/18DTV2  690,000 8  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000 HLPHY00004/18KTH1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,670,000  6,670,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,870,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/11/2000

18160007

Địa chất học

Phan Ngọc Phương Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/2000

18160008

Địa chất học

Trần Khánh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000 HLBAA00006/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 2  60.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19VLH1  690,000 3  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19VLH1  460,000 4  30.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 6  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 24.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/2000

18160009

Địa chất học

Mai Thị Ngân Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 4  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/12/2000

18160010

Địa chất học

Đinh Thị Thúy Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/2000

18160011

Địa chất học

Đỗ Thủ Huân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 3  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 5  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 6  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/2000

18160012

Địa chất học

Trần Thị Thu Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/11/2000

18160014

Địa chất học

Phạm Trường Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000 HLBAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 5  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 6  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,130,000  7,130,000 24.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,330,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/2000

18160015

Địa chất học

Nguyễn Thị Thúy Huỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/2000

18160016

Địa chất học

Ngô Quang Kha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000 HLBAA00005/18_4  460,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH1  920,000 3  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 5  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 6  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 25.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/2000

18160018

Địa chất học

Nguyễn Hoàng Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19HOH1TN  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 16.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

18160019

Địa chất học

Nguyễn Mạnh Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/2000

18160020

Địa chất học

Vũ Phúc Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/08/2000

18160022

Địa chất học

Lê Quốc Kiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 7  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 8  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/2000

18160023

Địa chất học

Châu Thái Liêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 14.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/2000

18160025

Địa chất học

Đặng Tấn Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/07/2000

18160026

Địa chất học

Nguyễn Ngọc Kim Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/03/2000

18160028

Địa chất học

Nguyễn Ngọc Mỹ Mỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/2000

18160029

Địa chất học

Đỗ Trung Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 3  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,520,000  5,520,000 17.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/2000

18160030

Địa chất học

Trần Văn Nghiệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S5B  1,150,000 4  75.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,440,000  6,440,000 20.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,640,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/2000

18160031

Địa chất học

Nguyễn Thành Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1997

18160032

Địa chất học

Trần Trí Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  3,910,000  3,910,000 11.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,110,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/2000

18160033

Địa chất học

Lý Hoàng Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,210,000  6,210,000 20.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/2000

18160034

Địa chất học

Lê Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/2000

18160035

Địa chất học

Nguyễn Cao Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1999

18160036

Địa chất học

Nguyễn Thị Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19S2_1  920,000 1  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1A  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 19.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/2000

18160037

Địa chất học

Võ Trúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CTT1A  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 3  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 5  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 7  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 8  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 9  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  6,900,000  6,900,000 22.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/02/2000

18160039

Địa chất học

Nguyễn Văn Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000 HLBAA00006/18_2  460,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000 HLBAA00021/19CSH2A  690,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH2  690,000 4  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 5  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 6  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 7  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 9  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 10  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,050,000  8,050,000 27.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 8,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/2000

18160041

Địa chất học

Nguyễn Việt Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  460,000 HLBAA00006/18_3  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000 HLBAA00011/19C7_2  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000 HLCHE00002/18CSH2  920,000 3  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 5  200,000 60.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 6  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,590,000  7,590,000 25.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/03/2000

18160042

Địa chất học

Trần Hữu Đan Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/07/2000

18160044

Địa chất học

Trần Thị Huệ Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 14.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/2000

18160049

Địa chất học

Nguyễn Thị Kiều Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 14.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/2000

18160050

Địa chất học

Huỳnh Văn Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 7  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,290,000  5,290,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/2000

18160051

Địa chất học

Hồ Minh Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  920,000BAA00014/18S5_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 5  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 6  30.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,600,000  4,600,000 14.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/2000

18160054

Địa chất học

Lường Phạm Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 2  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 3  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 4  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/11/2000

18160055

Địa chất học

Mai Quốc Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  920,000BAA00013/18S2_1  920,000 1  60.0

Sinh đại cương 1  3.0  690,000 HLBIO00001/19HOH3  690,000 2  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 6  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 7  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 8  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  5,980,000  5,980,000 20.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,180,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/2000

18160056

Địa chất học

Lê Quang Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  460,000BAA00005/18_4  460,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C4_1  920,000 2  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 3  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 4  200,000 60.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000 HLGEO10001/19DCH1  920,000 5  60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 6  45.0

Toán cao cấp C  3.0  690,000 HLMTH00002/18HL1  690,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 8  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 9  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 10  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  7,360,000  7,360,000 25.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 7,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/2000

18160057

Địa chất học

Hồ Hoàng Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  920,000CHE00003/18CMT1  920,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  920,000CHE00081/18DCH1A  920,000 2  200,000 60.0

Địa Chất cấu tạo  2.0  690,000GEO10002/18DCH1  690,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  690,000MTH00040/18CMT1  690,000 4  45.0

Thực hành xác suất thống kê  1.0  460,000MTH00085/18DCH1A  460,000 5  30.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  690,000PHY00004/18KTH1  690,000 6  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  4,370,000  4,370,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/05/2001

19160007

Địa chất học

Lê Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/2001

19160009

Địa chất học

Nguyễn Bùi Bảo Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C5_1  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 6  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 8  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 32.0  645.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/2001

19160011

Địa chất học

Phạm Thị Ngọc Ái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

19160012

Địa chất học

Phan Hoài Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/2001

19160013

Địa chất học

Mai Ngọc Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 101/11/201910:05:31



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/2001

19160014

Địa chất học

Đặng Trần Phương Đào

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/C6C  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/2001

19160015

Địa chất học

Nguyễn Bá Nhật Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/2001

19160017

Địa chất học

Trần Đức Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/2001

19160019

Địa chất học

Trần Thị Thu Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/S6C  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/2001

19160022

Địa chất học

Lê Hoàng Kim

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/2001

19160023

Địa chất học

Lê Cao Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C5_2  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 6  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 8  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 32.0  645.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/09/2001

19160024

Địa chất học

Phan Anh Ái Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/2001

19160025

Địa chất học

Trần Thị Ngọc Nở

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/03/1999

19160027

Địa chất học

Trần Hoài Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.
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Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1998

19160028

Địa chất học

Huỳnh Minh Hoàng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/2001

19160029

Địa chất học

Bùi Thị Thu Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/2001

19160030

Địa chất học

Phạm Nguyễn Duy Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C5_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 6  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 8  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 32.0  645.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/06/2001

19160032

Địa chất học

Trương Văn Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/2001

19160034

Địa chất học

Tống Nguyễn Ngọc Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/2001

19160035

Địa chất học

Đào Tấn Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5A  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/11/2001

19160036

Địa chất học

Nguyễn Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/2001

19160038

Địa chất học

Nguyễn Văn Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_3  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/2001

19160039

Địa chất học

Đỗ Phùng Thành Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/2001

19160040

Địa chất học

Trương Phạm Tuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,150,000CSC00003/T5B  1,150,000 8  75.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  9,660,000  9,660,000 32.0  660.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,360,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/2000

19160041

Địa chất học

Lê Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/2001

19160042

Địa chất học

Lê Thị Thúy Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  0 BLMBAA00011/BLM  0 2  60.0

Anh văn 2  3.0  920,000BAA00012/19C5_3  920,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 5  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 6  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 7  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 8  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 9  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 10  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 12  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 32.0  645.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/2001

19160043

Địa chất học

Ngô Thị Tú Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  920,000ADD00001/19C5_1  920,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 2  30.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,210,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     5,300,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/2001

19160044

Địa chất học

Trần Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  460,000ADD00002/1  460,000 1  30.0

Anh văn 1  3.0  920,000BAA00011/19C5_4  920,000 2  60.0

Thể dục 1  2.0  690,000BAA00021/19DCH1A  690,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  920,000BAA00030/2  920,000 4  90.0

Triết học Mác - Lênin  3.0  690,000BAA00101/19DCH1  690,000 5  45.0

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2.0  460,000BAA00102/19DCH1  460,000 6  30.0

Hóa đại cương 2  3.0  920,000CHE00002/19KVL1  920,000 7  60.0

Giới thiệu ngành Địa chất học  3.0  1,150,000GEO00001/19DCH1  1,150,000 8  75.0

Địa Chất Đại Cương  3.0  920,000GEO10001/19DCH1  920,000 9  60.0

Vi tích phân 1C  3.0  690,000MTH00001/19CMT1  690,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  690,000PHY00001/19DCH1  690,000 11  45.0

Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Tổng cộng  8,510,000  8,510,000 29.0  585.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.
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